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A/Đọc thầm
Đứa bé mù
	Một bé trai bị mù, ngồi bên lề đường với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi là : “Tôi bị mù, xin giúp tôi.”
	Một người đàn ông đi qua. Ông thò tay vào túi, lấy ra vài đồng bạc rồi thả vào cái nón. Sau đó, ông với tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra phía trước và ghi một vài chữ lên đó. Sau đó có nhiều người đi đường cho cậu bé tiền hơn. Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đó quay trở lại tìm đứa bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé mù nhận ra bước chân của ông, vội hỏi có phải ông đã thay đổi chữ viết trên tấm bảng không. Người đàn ông không phủ nhận. Ông viết: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được”. Hàng chữ nói với mọi người rằng họ thật là may mắn bởi vì họ không bị mù. Sau khi biết chuyện, chú bé vội vàng nói lời cảm ơn với người đàn ông qua đường.
Sưu tầm
B/ Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Trong câu chuyện trên đứa bé mù đã làm gì để có tiền? (M1- 0,5 đ)
A.Ngồi bên vệ đường với cái nón để xin tiền.
B.Chống gậy đi lang thang khắp phố để xin tiền.
C.Ngồi bên vệ đường hát rong để xin tiền.
D.Ngồi bên vệ đường bán tăm để xin tiền.
Câu 2.Người đàn ông đã làm gì để giúp đỡ cậu bé? (M1- 0,5 đ)
A.Mua hết số tăm còn lại trong nón.
B.Cho cậu bé mấy đồng bạc, sau đó thay đổi dòng chữ trên bảng.
C.Khen cậu bé thật thà và cho cậu rất nhiều tiền.
D.Cho cậu tiền sau đó giúp cậu có một công việc mới.
Câu 3. Người đàn ông viết gì lên tấm bảng của cậu bé, em hãy viết lại câu đó. (M2- 05đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4. Vì sao dòng chữ trên tấm bảng thay đổi, cậu bé lại được nhiều người giúp đỡ cho nhiều tiền hơn? (M2- 0,5 đ)
A.Vì dòng chữ yêu cầu mọi người cho cậu bé tiền.
B.Vì dòng chữ làm cho mọi người đi đường thấy vui.
C.Vì dòng chữ khiến mọi người cảm thấy thật may mắn vì có đôi mắt sáng.
D.Vì dòng chữ khiến mọi người đi đường sợ hãi và phải cho tiền cậu bé.
Câu 5. Em hãy đóng vai nhân vật cậu bé mù, nói lời cảm ơn với người đàn ông đi đường. (M3- 1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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b)Từ ngữ chỉ hoạt động:…………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Câu 8. Viết một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập. (M3- 1 đ)
Câu 9. Điền dấu câu vào ô trống cho phù hợp.(M1-0,5 đ)
	a/ Ôi, em bé dễ thương quá
	b/Hoa sen là loài hoa em yêu thích nhất
C. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
1. Chính tả (4 điểm): Nghe viết
Giàn mướp
	Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh, lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra bằng ngón tay, bằng con chuột rồi bằng con cá chuối to.
2. Tập làm văn (6 điểm)
Đề: Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình mà em biết.
D. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 
*Đọc thành tiếng (4 điểm)
Cách đánh giá cho điểm:	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi vè nội dung đoạn đọc: 1 điểm
*Đọc hiểu
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: Ông viết: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được”.
Câu 4:C
Câu 5: HS viết được câu nói lời cảm ơn.
Câu 6:HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Câu 7: a)Từ ngữ chỉ sự vật: : bé trai, nón, tấm bảng, túi tiền
b)Từ ngữ chỉ hoạt động: : đi qua, nói, trở lại, thả vào
Câu 8. Viết một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.
Câu 9. a/ Ôi, em bé dễ thương quá !
	b/Hoa sen là loài hoa em yêu thích nhất.
*Bài  Nghe- viết ( 4 điểm)
- Hướng dẫn chấm chi tiết:
+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
*Luyện viết đoạn( 6 điểm)
	- Hướng dẫn chấm chi tiết
+ Nội dung( ý): 3 điểm) HS viết được đoan văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
. Giới thiệu được tên một đồ dung trong gia đình. (1 điểm)
. Tả được một số đặc điểm đặc nổi bật của đồ vật đó : 1 điểm
. Nêu được công dụng hoặc  cách sử dụng, ý thức giữ gìn bảo quản…: 1 điểm
+ Kĩ năng: ( 3 điểm): . Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
                                   . Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
                                   . Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm




	

